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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ M 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

          –                  : Ông Nguyễn Huỳnh Trường. 

                       

Bà Bà Phan Thị Đẹp ; 

Bà Huỳnh Thanh Trúc. 

-  h     phi n t  : Bà Trần Phạm Vân Trang – Thư ký T   án nh n   n 

Thành phố M, tỉnh Tiền Gi ng. 

-   i  i n  i n  i m s t nh n   n  hành ph  M th m gi  phi n t  : Ông 

Ngô Trung Hiếu - Ki   sát vi n  

Ngà  14 tháng 3 nă  2019, t i trụ sở,  T   án nh n dân Thành phố M   t    

s  th   công khai vụ án h nh s  s  th   thụ  ý số 18/2019/HS-ST ngày 01 tháng 

02 nă  2019 theo Qu ết định đư  vụ án r    t    số 21/2019/QĐXXST-HS ngày 

20/02/2019 đối v i  ị  áo: 

Lê Thanh T (T vịt), sinh ngày 17 tháng 8 nă  2000, t i Tiền Gi ng. N i  ư 

trú:  Số 64/3, đường Trịnh Hoài Đứ , Phường 2, thành phố M, tỉnh Tiền Gi ng; 

Nghề nghiệp: không; tr nh độ họ  vấn: 5/12;   n tộ : Kinh; gi i tính: n  ; tôn giáo: 

không; quố  tị h: Việt N  ;  on ông Lê Thanh Sang và bà Trần Thị Mỹ Tr ng; tiền 

án: không; tiền s : không. Bị  áo  ị áp  ụng  iện pháp ngăn  hặn  ấ  đi khỏi n i 

 ư trú theo Lệnh  ấ  đi khỏi n i  ư trú số 86 ngà  30/9/2018  ủ  C  qu n Cảnh sát 

điều tr  Công  n thành phố M. Trong vụ án nà   ị  áo t i ngo i (Có  ặt). 

 Người  ị h i:  Nguyễn Văn T, sinh nă  1995 (Xin vắng  ặt); 

Trú t i: số 55 đường T, phường 2, thành phố M, tỉnh Tiền Gi ng  

 Ngườ  là    ứ g:  

1. Cao Thành Dũng M, sinh nă  1998 (vắng  ặt); 

Trú t i: ấp Mỹ An,  ã M, thành phố M, tỉnh Tiền Gi ng; 



 

 

 

 

- 2 

- 

 

2. Nguyễn Nhựt Duy, sinh nă  1998 (vắng  ặt); 

Trú t i: số 138 đường P, phường 2, thành phố M, tỉnh Tiền Gi ng  

3. Nguyễn Hoàng Minh D, sinh nă  2005 (vắng  ặt); 

Đ i  iện hợp pháp: Bà Ngu ễn Thị T, sinh nă  1978 (vắng  ặt); 

Cùng trú t i: số 85/5 Đ, Phường 2, thành phố M, tỉnh Tiền Gi ng  

4. Trần Anh K, sinh nă  2000 (vắng  ặt); 

Trú t i: số 123/5 đường Đ, phường 2, thành phố M, tỉnh Tiền Gi ng  

5. Châu Định K, sinh nă  2003 (vắng  ặt); 

Đ i  iện hợp pháp: Ông Ch u Văn H, sinh nă  1968 (vắng  ặt); 

Cùng trú t i: số 118 đường N, Phường 2, thành phố M, tỉnh Tiền Gi ng  

6. Lê Khang K, sinh ngày 26/9/2001 (vắng  ặt); 

Đ i  iện hợp pháp: Bà L  Thị Bí h H, sinh nă  1979 (vắng  ặt); 

Cùng trú t i: số 62/4 đường N, Phường 2, thành phố M, tỉnh Tiền Gi ng  

7. Lý Hoàng H, sinh ngày 18/5/2001 (vắng  ặt); 

Đ i  iện hợp pháp: Bà Huỳnh Thị Ki  T, sinh nă  1967(vắng  ặt); 

Cùng trú t i: số 41/2 đừ ng Đ, Phường 2, thành phố M, tỉnh Tiền Gi ng  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài  iệu  ó trong hồ s  vụ án và  iễn  iến t i phi n t  , nội  ung vụ 

án đượ  tó  tắt như s u: 

Khoảng 16 giờ ngà  10/6/2018, Ngu ễn Văn T (P), sinh nă  1995, ngụ số 

55, đường N, Phường 2, thành phố M điện tho i hẹn Ngu ễn Nh t Du , sinh nă  

1998, ngụ số 138, đường P, Phường 2, thành phố M  hở L  Th nh T đến khu v   

đường    tông trư   Tr     tế Phường 2; khu phố 5, Phường 2, thành phố M đ  

giải qu ết   u thuẫn  ả  r  trư   đó giữ  T và T  Đến khoảng 16 giờ 30 phút  ùng 

ngày, T  ấ   ột  on   o  ài 21    ó  án  ằng nh    àu đen  ài 10   quấn     

vải thun  àu đen;  ưỡi   o  ằng ki   o i  àu trắng,  ũi nhọn  ài 11   đe  theo 

sẵn đến đị  đi   tr n gặp T và hai bên     ãi,  ô  át nh u; T đứng đối  iện  ùng 

t   phải  ầ    o đ   trúng v i trái  ủ  T  ột nhát; T  h   đến  ụi  ỏ gần đó nh n 

thấ   ột  on   o t   hế  ài khoảng 50     ó  án  ằng gổ,  ưỡi  ằng ki   o i  àu 

trắng n n nhặt   n  h   trúng 02 t    ủ  T; T tiếp tụ   ầ    o đ   03-04 nhát 

trúng v i trái và  ưng  ủ  T. Lúc này, T n    on   o t   hế  uống đất định  ỏ đi th  

T đến nhặt  on   o tr n và  h   01 nhát trúng t   trái  ủ  T g   thư ng tí h rồi  ỏ 
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  o   i t i hiện trường; ri ng  on   o  ủ  T th  s u đó T đư   ho Trần Anh K, sinh 

ngà  03/7/2000, ngụ số 123/5, đường Đ, Phường 2, thành phố M  ất giữ và K đã 

gi o nộp  ho C  qu n Cảnh sát điều tr  Công  n thành phố M  S u khi  ị g   

thư ng tí h, T đượ  đư  đến Bệnh viện đ  kho  trung t   tỉnh Tiền Gi ng và 

 hu  n   n Bệnh viện Chợ Rẫ , thành phố Hồ Chí Minh điều trị  Đến 17 giờ 15 

phút cùng ngày, Cao Thành D Minh, sinh nă  1998, ngụ ấp Mỹ An,  ã M, thành 

phố M đến Công  n Phường 2, thành phố M trình báo.    

Lê Thanh T  ó  ị Ngu ễn Văn T  ùng   o  h   nhưng  o thư ng tí h nhẹ, 

không đến  ệnh viện điều trị và ngà  16/8/2018, T  ó đ n từ  hối giá  định thư ng 

tật, không   u  ầu     ý h nh s  và không   u  ầu T  ồi thường phần trá h nhiệ  

  n s  n n không đủ    sở tru   ứu trá h nhiệ  h nh s  đối v i T về hành vi g   

thư ng tí h  ho T. 

Căn  ứ giấ   hứng nhận thư ng tí h số 848 ngà  17/7/2018  ủ  Bệnh viện 

Chợ Rẫ , Thành phố Hồ Chí Minh  hứng nhận Ngu ễn Văn T có  á  thư ng tí h 

sau:  

- Vùng ng  ,  ụng: Vết thư ng vùng v i trái (đã kh u)   

- Bốn vết thư ng vùng  ưng (đã kh u); tràn khí  àng phổi trái;  hấn thư ng 

thận phải độ III; CT S  n  ụng tụ  áu khí qu nh thận phải, rá h vỏ thận phải, tụ 

máu - khí  ư i     ô  ề  thành ng    ụng, tổn thư ng phế n ng đá  phổi trái, 

tràn khí  àng phổi trái, ít  ị h đá  phổi trái   

- T   trái: Vết thư ng 1/3 tr n ngoài  ánh t   khoảng 07   (đã kh u)   

- Ch n trái: H i vết thư ng vùng gối,  ỗi vết thư ng khoảng 01   và 1,5    

Căn  ứ Bản kết  uận giá  định pháp   về thư ng tí h số 272 ngà  31/7/2018 

 ủ  Trung t   pháp   tỉnh Tiền Gi ng kết  uận Ngu ễn Văn T: Dấu hiệu  hính qu  

giá  định:  

- Sẹo vết thư ng vai trái, kt (3,5x0.5)cm. 

- Sẹo vết thư ng  ả v i trái, kt (3,5 1)    

- Sẹo vết thư ng   nh  ột sống, kt (4 0 3)    

- Sẹo vết thư ng  ư i  ả v i trái, kt (2 0 3)     

- Sẹo vết thư ng   nh  ột sống thắt  ưng, kt (3 0 5)    

- Sẹo vết thư ng 1/3 trên ngoài cánh tay trái, kt (12x0.5)cm.  

- Sẹo vết thư ng  ặt trư   gối trái, kt (1 5 0.5)cm. 

- Sẹo vết thư ng  ặt ngoài gối trái, kt (1 5 0 5)     

- Tràn khí  àng phổi trái  Chấn thư ng thận phải độ III  Tổn thư ng phế 

n ng đá  phổ trái   

          Tổn thư ng c  th   o thư ng tí h g   n n hiện t i  à 30%  Thư ng tích do 

vật sắ  g   n n  
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 T i  ản  áo tr ng số 29/QĐ-VKS ngày 24/01/2019 Viện ki   sát nhân dân 

Thành phố M đã tru  tố  ị  áo Lê Thanh T về tội “Cố ý g   thư ng tí h” theo quy 

định t i đi   đ Khoản 2 Điều 134 Bộ  uật H nh s .  

T i phi n t  , đ i  iện Viện ki   sát giữ ngu  n qu ết định tru  tố đối v i  ị 

cáo, ph n tí h  á  t nh tiết tăng nặng, giả  nhẹ trá h nhiệ  h nh s , đề nghị Hội 

đồng   t    căn  ứ đi   đ Khoản 2 Điều 134; đi  , b,  s Khoản 1 Điều 51; Điều 38 

; Điều 91 ; Khoản 1 Điều 101 Bộ  uật h nh s     ph t  ị  áo T từ 02 nă  tù đến 03 

nă  tù. Về     ý vật  hứng đề nghị Hội đồng   t     ăn  ứ Điều 46; Điều 47 Bộ 

 uật h nh s ; Điều 106 Bộ  uật tố tụng h nh s  tị h thu ti u hủ  01  on   o Về trá h 

nhiệ    n s  đề nghị ghi nhận s  thỏ  thuận  ồi thường giữ   ị  áo và  ị h i,  ị 

 áo đã t  ngu ện  ồi thường thiệt h i  ong  ho  ị h i số tiền 13 400 000đồng,  ị 

h i  ó đ n  in  ãi n i  ho  ị  áo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr n    sở nội  ung vụ án,  ăn  ứ vào  á  tài  iệu trong hồ s  vụ án đã đượ  

tr nh tụng t i phi n t  , T   án nhận định như s u: 

[1] T i phi n t  ,  ị  áo kh i nhận về hành vi  à  ị  áo đã th   hiện đúng 

như nội  ung  ản  áo tr ng  ủ  Viện ki   sát  Lời kh i nhận  ủ   ị  áo phù hợp 

v i  ời kh i  ị h i, người  à   hứng, vật  hứng thu giữ,  ùng  á   hứng  ứ, tài  iệu 

 ó trong hồ s  vụ án  Do đó  ó đủ  ăn  ứ kết  uận: do   u thuẫn  á nh n, khoảng 16 

giờ 30 phút ngày 10/6/2018,  ị h i Ngu ễn Văn T (P), sinh nă  1995, điện tho i 

hẹn Ngu ễn Nh t Du , sinh nă  1998, ngụ số 138, đường P, Phường 2, thành phố 

M  hở L  Th nh T đến khu v   đường    tông trư   Tr     tế Phường 2; khu phố 

5, Phường 2, thành phố M đ  giải qu ết   u thuẫn  ả  r  trư   đó,  ị  áo T lấ   ột 

con dao dài 21cm có cán  ằng nh    àu đen  ài 10   quấn     vải thun  àu đen; 

 ưỡi   o  ằng ki   o i  àu trắng,  ũi nhọn  ài 11   đe  theo sẵn đến đị  đi   

tr n gặp T và h i   n     ãi,  ô  át nh u. T  ùng   o đ   vào v i,  ưng  ủ   nh T 

gây thư ng tích 30% n n  ị  áo đã ph   vào tội “Cố ý g   thư ng tí h”  theo quy 

định t i đi   đ Khoản 2  Điều 134 Bộ  uật h nh s . 

[2] Hành vi  ủ   ị  áo  à ngu  hi    ho  ã hội,     ph    ất hợp pháp đến 

sứ  khỏe  ủ   ị h i đượ  pháp  uật  ảo vệ, g    ất trật t  an toàn  ã hội, ảnh 

hưởng đến tình hình  n ninh đị  phư ng, giữ   ị  áo và  ị h i không  ó   u thuẫn 

g    n nhưng  ị  áo đã th   hiện hành vi dùng dao g   thư ng tí h  ho  ị h i đến 

30%. Do đó,  ần    ph t  ị  áo  ứ  h nh ph t tư ng  ứng v i tính  hất,  ứ  độ  o 

hành vi  ủ   ị cáo g   r    i đủ tá   ụng giáo  ụ   ị  áo và răn đe ph ng ngừ  tội 

ph  . 

[3] Tuy nhiên,   t thấ  quá tr nh điều tr   ũng như t i phi n t  ,  ị  áo tỏ thái 

độ thành kh n kh i  áo, ăn năn hối  ải;  hư   ó tiền án, tiền s ; khi th   hiện hành 

vi ph   tội  ũng  ó  ột phần  ỗi  ủ   ị h i điện tho i hẹn  ị  áo đến giải qu ết 

  u thuẫn  ú  nà   ị  áo  hư  thành ni n,  hư  phát tri n   nh thường về t   sinh 

lý;  ị  áo t  ngu ện  ồi thường thiệt h i, khắ  phụ  hậu quả  ồi thường  hi phí điều 



 

 

 

 

- 5 

- 

 

trị  ho  ị h i nhận  ong số tiền 13 400 000đồng,  ị h i  ó đ n  in  ãi n i  ho  ị 

cáo. Do đó, Hội đồng   t     e    t giả  nhẹ h nh ph t  ho  ị  áo,    ph t  ị  áo 

h nh ph t tù nhưng  ho hưởng án treo  ũng đủ tá   ụng giáo  ụ   ị  áo thành công 

dân có ích cho  ã hội và răn đe ph ng ngừ   hung  

[4] Về trá h nhiệ    n s :   

Bị h i Ngu ễn Văn T   u  ầu  ị  áo  ồi thường  hi phí điều trị thư ng tí h 

v i số tiền 13.400 000 đồng,  ị  áo t  ngu ện  ồi thường  ong,  ị h i không  ó   u 

 ầu  ồi thường g  th   và  ó đ n  in  ãi n i  ho  ị  áo n n Hội đồng   t    ghi 

nhận. 

[5] Về     ý vật  hứng: Một  on   o  ài 21    ó  án  ằng nh    àu đen  ài 

10   quấn     vải thun  àu đen;  ưỡi   o  ằng ki   o i  àu trắng,  ũi nhọn  ài 

11  , n i rộng nhất 02  , tr n  ưỡi   o  ó  ính vết  àu n u nghi  à máu, không 

  n giá trị s   ụng n n tị h thu ti u hủ   

[6] Quá tr nh điều tra, truy tố, xét x  các hành vi và quyết định tố tụng của 

Điều tra viên, Ki   sát vi n đã th c hiện đúng theo qu  định của Bộ luật tố tụng 

hình s . 

 [7] Về án phí: Bị  áo phải  hịu theo qu  định pháp  uật  

Vì     lẽ  r  , 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuy n  ố  ị  áo L  Th nh T ph   tội “Cố ý g   thư ng tí h’’ 

Căn  ứ đi   b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 65; Điều 91; đi   đ Khoản 

2 Điều 134  Bộ  uật h nh s   

X  ph t  ị  áo Lê Thanh T 02( h i) nă  tù nhưng  ho hưởng án treo thời gi n 

th  thá h  à 04 ( ốn) nă  tính từ ngà  tu  n án s  th    

Gi o  ị  áo Lê Thanh T  ho Ủ    n nh n   n Phường 2, thành phố M tỉnh Tiền 

Giang giá  sát, giáo  ụ   ị  áo trong thời gi n th  thá h  

         Gi  đ nh  ị  áo Lê Thanh T  ó trá h nhiệ  phối hợp v i Ủ    n nh n   n 

Phường 2, thành phố M tỉnh Tiền Gi ng trong việ  giá  sát giáo  ụ   ị  áo trong 

thời gi n th  thá h. 

        Trường hợp người đượ  hưởng án treo  ó th   đổi n i  ư trú th  th   hiện theo 

qui định  ủ  pháp  uật về thi hành án h nh s   

        Trong thời gi n th  thá h nếu người đượ  hưởng án treo  ố ý vi ph   nghĩ  vụ 

02  ần trở   n th  T   án  ó th  qu ết định  uộ  người đượ  hưởng án treo phải  hấp 

hành h nh ph t tù  ủ   ản án đã  ho hưởng án treo   

        Về trá h nhiệ    n s :  
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Ghi nhận  ị  áo đã t  ngu ện  ồi thường thiệt h i  ong  ho  ị h i Ngu ễn Văn 

T nhận số tiền 13.400.000 đồng,  ị h i không  ó   u  ầu  ồi thường g  th   và có 

đ n  in  ãi n i  ho  ị  áo  

Về     ý vật  hứng vụ án: Căn  ứ Điều 46, Điều 47 Bộ  uật h nh s ; Điều 106 

Bộ  uật Tố tụng h nh s  :  

Tị h thu ti u hủ : Một  on   o  ài 21     ó  án  ằng nh    àu đen  ài 

10   quấn     vải thun  àu đen;  ưỡi  ằng ki   o i  àu trắng,  ũi nhọn  ài 

11  , n i rộng nhất 02  ; tr n  ưỡi   o  ó  ính vết  àu n u đỏ nghi  à  áu  

Khi án  ó hiệu     pháp  uật   

(Theo  i n  ản gi o nhận vật  hứng ngà  21/01/2019 giữ  Công  n và Chi 

 ụ  Thi hành án   n s  Thành phố M). 

Về án phí: Căn  ứ Điều 135; Điều 136 Bộ  uật Tố tụng h nh s  và Điều 23 

Nghị qu ết số 326/2016/UBTVQH 14 ngà  30/12/2016  ủ  Ủ    n Thường vụ 

Quố  Hội qu  định về  ứ  thu,  iễn, giả , thu, nộp, quản  ý và s   ụng án phí và 

 ệ phí T   án, 

Bị  áo L  Th nh T  phải  hịu  à 200 000 đồng án phí h nh s  s  th    

Bị cáo  ó qu ền kháng  áo  ản án trong thời h n 15 ngà , k  từ ngà  tu  n án 

s  th    Người  ị h i vắng  ặt  ó qu ền kháng  áo  ản án trong thời h n 15 ngà  

k  từ ngà  nhận  ản án hoặ   ản án đượ  tống đ t hợp  ệ đ    u  ầu T   án nh n 

  n tỉnh Tiền Gi ng   t    theo thủ tụ  phú  th          

      

                                                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

    THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
* Nơi nhận: 

- TAND Tỉnh TG;   

- VKSND Tỉnh TG;                                                                      

- VKSND. TPMT;                  

- Chi  ụ  THADS TPMT;     

- Nhà t   giữ CA TPMT;                  

- Người th   gi  TT;                                 

- Lưu.                                                                       Nguyễn Huỳnh Trường 


